
DANH SÁCH NÔNG DÂN CẦN HỖ TRỢ KẾT NỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Stt Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng sản
xuất

Số lượng/đơn
vị tính

Dự kiến thời gian thu
hoạch/ xuất chuồng

I. THỊT GIA CẦM, HEO, DÊ

1 Nguyễn Thị Huyền Ấp 10, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0984.013.978 Vịt thịt 9/tấn Đã tới thời điểm xuất bán

2 Nguyễn Văn Thơ ấp 9, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 989.716.902 Vịt thịt 1200 con Đã tới thời điểm xuất bán

3 Trần Văn Hương Ấp 10, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0784.440.415 gà trống

 thiến 2000 con Đã tới thời điểm xuất bán

4 Phan Bình ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0976.051.223 Dê thịt 0.4/tấn tháng 8/2021

5 Phạm Văn Bụi ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0986.724.571 Dê thịt 0.8/tấn tháng 8/2021

6 Trần Thị chúc ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0978.447.920 Dê thịt 0.2/tấn tháng 8/2021

7 Đăng Đình Hiệp ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0975.485.977 Dê thịt 0.2/tấn tháng 8/2021

8 Phạm Thái ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0398.221.564 Dê thịt 1.2/tấn tháng 8/2021

9 Vương An ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0974.066.059 Dê thịt 7/tấn tháng 8/2021

10 Vũ Đình Văn ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0966.007.481 Dê thịt 0.5/tấn tháng 8/2021

11 Bùi Hữu Nghĩa ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0987.750.095 Dê thịt 7/tấn tháng 8/2021

12 Nguyễn Kim Vũ ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0933.658.004 Dê thịt 1.2/tấn tháng 8/2021
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13 Hoàng Văn Quốc ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0778.877.739 Dê thịt 3.2/tấn tháng 8/2021

14 Phan Thị Bé Nhỏ ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0375.669.377 Dê thịt 1.6/tấn tháng 8/2021

15 Vòng Nhục Sáng ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0971.810.059 Dê thịt 1.4/tấn tháng 8/2021

16 Nguyễn Văn Vịnh ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0907.889.968 Dê thịt 1.4/tấn tháng 8/2021

17 Nguyễn Văn Dũng ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0937.122.289 Dê thịt 3.5/tấn tháng 8/2021

18 Nguyễn Văn Hiệu Ấp 10, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0972.263.184 Dê thịt 3.5/tấn Đã tới thời điểm xuất

bán

19 Phạm Trung Xô Ấp 10, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0353.978.730 Dê thịt 4/tấn Đã tới thời điểm xuất

bán

20 Bùi Văn Hà Ấp 10, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0363.253.493 Dê thịt 2/tấn Đã tới thời điểm xuất

bán

21 Đoàn Văn Hiếu ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0339.385.115 Dê thịt 0.84/tấn tháng 8/2021

22 Phạm Khắc Túy ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0395.779.296 Dê thịt 5.25/tấn Đã tới thời điểm xuất

bán

23 Nguyễn Thị Anh ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0336.572.010 Dê thịt 2.1/tấn Đã tới thời điểm xuất

bán

24 Phạm Văn Lâm ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0937.122.289 Dê thịt 5.2/tấn Đã tới thời điểm xuất

bán

25 Vương Thị Miên ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0975.377.301 Dê thịt 1.05/tấn Đã tới thời điểm xuất

bán

26 Đinh Văn Toàn ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0984.025.041 Dê thịt 1.05/tấn Đã tới thời điểm xuất

bán

27 Nguyễn Văn Ánh ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai Dê thịt 2.96/tấn Đã tới thời điểm xuất

bán
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28 Phạm Đình Thúy ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0984.121.356 Dê thịt 1.05/tấn Đã tới thời điểm xuất

bán

29 Lý Phát Dưỡng ấp 12, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0386.814.317 Dê thịt 1.95/tấn Đã tới thời điểm xuất

bán

30 Lý Trương Kim Ấp 10, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0933.375.560 Heo thịt 3,5 Đã tới thời điểm xuất

bán

II. RAU, CỦ, QUẢ

1 Nguyễn Văn Tốt Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0365.835.054 rau đậu

 các loại 56/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

2 Nguyễn Cần Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0345.349.832 Củ đậu 10/tấn Tháng 8/2021

3 Nguyễn Văn Xiếu Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0355.829.509 Củ đậu 14/tấn Tháng 8/2021

4 Chướng Lý Dưỡng Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0937.358.736 Củ đậu 35/tấn Tháng 8/2021

5 Đỗ Doãn Thịnh Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0374.825.218 Củ đậu 28/tấn Tháng 8/2021

6 Hồ A Cẩu Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0933.485.405 Củ đậu 28/tấn Tháng 8/2021

7 Hồ Mạnh Tùng Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0934.087.567 Củ đậu 28/tấn Tháng 8/2021

8 Đỗ Văn Dũng Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0359.604.997 Củ đậu 42/tấn Tháng 8/2021

9 Trần Văn Đại Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0353.350.070 Củ đậu 35/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

10 Trần Hồng Đức Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0798.524.722 Củ đậu 35/tấn Tháng 8/2021

11 Lê Thị Thinh Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0974.536.395 Củ đậu 21/tấn Đã tới thời kì thu hoạch
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12 Bùi Văn Long Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0337.631.245 Củ đậu 35/tấn Tháng 8/2021

13 Nguyễn Văn Sóng Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0337.497.001 Củ đậu 35/tấn Tháng 8/2021

14 Nguyễn Văn Lợi Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0986.740.204 Củ đậu 35/tấn Tháng 8/2021

15 Nguyễn Hải Đăng Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0972.778.584 Củ đậu 98/tấn Tháng 8/2021

16 Hoàng Thị Tâm Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0978.594.978 Củ đậu 14/tấn Tháng 8/2021

17 Nguyễn Thanh Tuấn Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0367.828.042 Củ đậu 28/tấn Tháng 8/2021

18 Nguyễn Thanh Sơn Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0333.527.209 Củ đậu 105/tấn Tháng 8/2021

19 Phạm Xuân Hưng Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0373.365.217 Củ đậu 28/tấn Tháng 8/2021

20 Phan Văn Huynh Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0326.006.267 Củ đậu 21/tấn Tháng 8/2021

21 Võ Thanh Sơn Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0387.974.843 Củ đậu 35/tấn Tháng 8/2021

22 Lê Trọng Nhân Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0933.987.977 Củ đậu 170/tấn Tháng 8/2021

23 Hứa Văn Sướng Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0373.135.568 Củ đậu 80/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

24 Nguyễn Đức Thụy Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0985.171.180 Củ đậu 14/tấn Tháng 8/2021

25 Tư Thịnh Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0937.672.573 Củ đậu 35/tấn Tháng 8/2021

26 Doãn Thị Thu Ấp 1, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0346.952.129 Củ đậu 21/tấn Tháng 8/2021
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27 Nguyễn Văn Hiệp Ấp 5, Xuân Tây, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai Củ đậu 70/tấn Tháng 8/2022

28 Trần Công Tuyển Xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ,
tỉnh Đồng Nai 0968.783.064 Củ đậu 30/tấn Tới kỳ thu hoạch

29 Hà Minh Dũng Xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ,
tỉnh Đồng Nai 0708.930.870 Củ đậu 20/tấn Tới kỳ thu hoạch

30 Nguyễn Văn Dội Xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ,
tỉnh Đồng Nai 0933.415.794 Củ đậu 70/tấn Tới kỳ thu hoạch

31 Nguyễn Văn Hiệp Xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ,
tỉnh Đồng Nai 0938.770.426 Củ đậu 50/tấn Tới kỳ thu hoạch

32 Bùi Văn Phong Cọ Dầu 1, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0329.360.678 Củ đậu 35/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

33 Phạm Thị Tâm Cọ Dầu 1, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0765.218.733 Củ đậu 60/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

34 Huỳnh Tấn Đạt Cọ Dầu 1, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0396.066.531 Củ đậu 20/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

35 Nguyễn Văn Tuân Cọ Dầu 1, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0335.573.362 Củ đậu 25/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

36 Nguyễn Văn Phúc Cọ Dầu 2, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0969.861.470 Củ đậu 36/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

37 Võ Hợp Cọ Dầu 2, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0348.581.029 Củ đậu 10/tấn Đã tới thời kì thu hoạch
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38 Đoàn Ngọc Dược Cọ Dầu 2, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0984.805.512 Củ đậu 20/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

39 Phan Thanh Sơn Cọ Dầu 2, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0984.733.055 Củ đậu 19/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

40 Đặng Văn Dung Cọ Dầu 2, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0972.754.439 Củ đậu 120/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

41 Lê Vui Cọ Dầu 2, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0969.274.691 Củ đậu 30/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

42 Vũ Đức Thành Cọ Dầu 2, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0773.959.712 Củ đậu 100/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

43 Lê Xuân Đông Cọ Dầu 2, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0966.380.493 Củ đậu 42/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

44 Lê Xuân Nam Cọ Dầu 2, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0345.760.500 Củ đậu 150/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

45 Phạm Đình Miên Cọ Dầu 2, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0393.651.629 Củ đậu 60/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

46 Huỳnh Văn Hùng Cọ Dầu 2, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0356.459.388 Củ đậu 30/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

47 Hoàng Văn Tài Suối Lức, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0355.079.283 Củ đậu 20/tấn Đã tới thời kì thu hoạch
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48 Nông Văn Cồ Suối Lức, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai Củ đậu 1.2/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

49 Lương Văn Môn Suối Lức, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0365.322.562 Củ đậu 40/tấn Đã tới thời kì thu hoạch

50 Hoàng Văn Dũng Suối Lức, Xuân Đông, huyện
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 0345.123.259 Củ đậu 30/tấn Đã tới thời kì thu hoạch
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